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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 8 năm 2019 

 

Danh sách thí sinh được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  

ngày 8/9/2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN  

 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

1.  Mai Thị Bích 17/03/1990 Thái Nguyên 000120 2019/01/1704 

2.  Hoàng Thị Phương Điệp 02/08/1991 Thái Nguyên 000121 2019/01/1705 

3.  Phạm Thị Điệp 26/08/1991 Thái Nguyên 000122 2019/01/1706 

4.  Hà Quang Dự 15/07/1991 Cao Bằng 000123 2019/01/1707 

5.  Lô Tiến Dũng 28/07/1989 Quảng Ninh 000124 2019/01/1708 

6.  Nguyễn Thị Thu Hà 04/04/1988 Thanh Hóa 000125 2019/01/1709 

7.  Triệu Việt Hà 05/05/1997 Bắc Kạn 000126 2019/01/1710 

8.  Nguyễn Thị Hải 10/05/1983 Phú Thọ 000127 2019/01/1711 

9.  Trần Công Hiến 22/01/1995 Tuyên Quang 000128 2019/01/1712 

10.  Lê Thị Thu Hiền 02/12/1983 Hải Dương 000129 2019/01/1713 

11.  Đặng Thị Hiếu 25/09/1998 Lào Cai 000130 2019/01/1714 

12.  Lê Thị Hoa 02/02/1994 Thanh Hóa 000131 2019/01/1715 

13.  Lương Kim  Hoàn 23/10/1979 Yên Bái 000132 2019/01/1716 

14.  Nguyễn Quỳnh Hương 01/08/1997 Thái Nguyên 000133 2019/01/1717 

15.  Nguyễn Thị Hương 26/06/1991 Thanh Hóa 000134 2019/01/1718 

16.  Nguyễn Thị Hường 26/09/1997 Thái Nguyên 000135 2019/01/1719 

17.  Nguyễn Thu Hường 17/07/1998 Thái Nguyên 000136 2019/01/1720 

18.  Nông Thị Vân Kiều 19/01/1974 Thái Nguyên 000137 2019/01/1721 

19.  Dương Thị Lệ 16/10/1976 Thái Nguyên 000138 2019/01/1722 

20.  Đinh Nho Liêm 20/06/1990 Thanh Hóa 000139 2019/01/1723 

21.  Nguyễn Thị Liên 18/09/1978 Thái Nguyên 000140 2019/01/1724 

22.  Nguyễn Thị Hương Ly 15/04/1998 Hải Dương 000141 2019/01/1725 

23.  Nông Thị  Lý 21/01/1989 Cao Bằng 000142 2019/01/1726 

24.  Huỳnh Thị Lý 25/12/1994 Hà Nam 000143 2019/01/1727 

25.  Hoàng Thế Mạnh 26/02/1984 Lai Châu 000144 2019/01/1728 

26.  Ngô Thị Ngát 12/01/1998 Bắc Ninh 000145 2019/01/1729 

27.  Trịnh Minh  Ngọc 01/08/1998 Lào Cai 000146 2019/01/1730 



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

28.  Hà Thị Bích Ngọc 30/06/1998 Thái Nguyên 000147 2019/01/1731 

29.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn 13/10/1974 Yên Bái 000148 2019/01/1732 

30.  Lê Thị Minh Phượng 05/08/1998 Quảng Ninh 000149 2019/01/1733 

31.  Nông Thanh Quyết 11/04/1986 Cao Bằng 000150 2019/01/1734 

32.  Nguyễn Thị Thắm 17/05/1998 Thái Nguyên 000151 2019/01/1735 

33.  Phạm Quyết Thắng 06/08/1989 Thái Nguyên 000152 2019/01/1736 

34.  
Nguyễn Thị 

Phương 
Thanh 06/08/1989 Thái Nguyên 000153 2019/01/1737 

35.  Phan Thị Lệ Thủy 26/12/1982 Thái Nguyên 000154 2019/01/1738 

36.  Vũ Thị Tĩnh 28/10/1997 Thái Nguyên 000155 2019/01/1739 

37.  Lại Thị Trang 23/10/1998 Bắc Ninh 000156 2019/01/1740 

38.  Vũ Thị Huyền Trang 26/06/1998 Quảng Ninh 000157 2019/01/1741 

39.  Hoàng Thị Trang 14/04/1997 Quảng Ninh 000158 2019/01/1742 

40.  Nguyễn Thị Huyền Trang 17/04/1981 Hà Nội 000159 2019/01/1743 

41.  Võ Thu Trang 08/03/1987 Thái Nguyên 000160 2019/01/1744 

42.  Lương Thị  Tuyến 23/08/1982 Yên Bái 000161 2019/01/1745 

43.  Dương Văn  Vinh 20/02/1990 Vĩnh Phúc 000162 2019/01/1746 

44.  Phạm Thị Yêu 17/09/1998 Bắc Ninh 000163 2019/01/1747 

Ấn định danh sách 61 thí sinh 

 


